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Chương 1

Quy định chung

Điều 1: Để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng của nhân dân, nay ban hành Luật này.

Điều 2: Các hoạt động dưới đây tiến hành trong lãnh thổ nước CHND Trung Hoa cần phải tuân thủ Luật này:


1. Sản xuất và chế biến thực phẩm (sau đây gọi là sản xuất thực phẩm), lưu thông thực phẩm và dịch vụ ăn uống (sau đây gọi là kinh doanh thực phẩm);


2. Sản xuất kinh doanh chất phụ gia thực phẩm;


3. Sản xuất kinh doanh vật liệu đóng gói, đồ đựng, chất tẩy rửa, chất khử độc dùng cho thực phẩm và công cụ, thiết bị dùng cho sản xuất kinh doanh thực phẩm ( sau đây gọi là các sản phẩm có liên quan đến thực phẩm);


4. Người sản xuất kinh doanh sử dụng chất phụ gia thực phẩm và các sản phẩm có liên quan đến thực phẩm;


5. Quản lý an toàn đối với thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm và các sản phẩm có liên quan đến thực phẩm.

Quản lý an toàn chất lượng đối với sản phẩm sơ cấp có nguồn gốc nông nghiệp dùng làm thực phẩm (sau đây gọi là thực phẩm nông sản) phải tuân thủ quy định “Luật an toàn chất lượng nông sản phẩm của nước CHND Trung Hoa”. Nhưng, đặt ra tiêu chuẩn an toàn chất lượng có liên quan đến thực phẩm nông sản, công bố các tin tức liên quan đến an toàn thực phẩm nông sản thì cần phải tuân thủ theo quy định có liên quan của Luật này.

Điều 3: Người sản xuất kinh doanh phải căn cứ vào pháp luật, pháp quy và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước xã hội và nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, chịu sự giám sát của xã hội, gánh vác trách nhiệm xã hội.


Điều 4: Quốc vụ Viện thành lập Ủy ban an toàn thực phẩm, nhiệm vụ công tác của Ủy ban này do Quốc vụ Viện quy định.


Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện đảm nhận chức trách điều phối tổng hợp vấn đề an toàn thực phẩm, phụ trách công tác vể đánh giá rủi ro trong an toàn thực phẩm, đưa ra quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, công bố thông tin về an toàn thực phẩm, điều kiện đánh giá năng lực của cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm và đưa ra quy phạm kiểm nghiệm, tổ chức điều tra xử lý các sự cố lớn trong an toàn thực phẩm.


Công tác giám sát chất lượng của Quốc vụ Viện, công tác quản lý hành chính công thương và cơ quan giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men nhà nước căn cứ vào Luật này và chức trách do Quốc vụ Viện quy định, tiến hành giám sát quản lý riêng biệt đối với các hoạt động sản xuất, lưu thông thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Điều 5: Chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên thống nhất phụ trách, lãnh đạo, tổ chức, điều phối công tác giám sát quản lý an toàn thực phẩm tại khu vực hành chính do mình quản lý, xây dựng kiện toàn cơ chế giám sát quản lý toàn bộ công tác an toàn thực phẩm; thống nhất lãnh đạo, chỉ huy công tác đối phó với các sự việc phát sinh đột xuất trong an toàn thực phẩm; hoàn thiện, thực hiện chế độ trách nhiệm trong việc giám sát quản lý an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra đánh giá đối với cơ quan giám sát quản lý an toàn thực phẩm.

Chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên căn cứ vào Luật này và quy định của Quốc vụ Viện xác định trách nhiệm giám sát quản lý an toàn thực phẩm của các cơ quan Hành chính y tế, Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men nhà nước.

Cơ quan trực thuộc chính quyền cấp trên thành lập cơ quan đại diện của mình tại địa bàn của chính quyền cấp dưới cần dưới sự thống nhất về tổ chức, sắp xếp của chính quyền sở tại, làm tốt công tác giám sát quản lý an toàn thực phẩm trên cơ sở pháp luật.


Điều 6: Các cơ quan Hành chính y tế, Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm thuốc men từ cấp huyện trở lên cần phải tăng cường liên hệ, phối hợp chặt chẽ, phân công theo phạm vi trách nhiệm của mình, thi hành chức trách theo pháp luật, tự chịu trách nhiệm.


Điều 7: Hiệp hội ngành thực phẩm cần phải tăng cường quy định của ngành, hướng dẫn người sản xuất kinh doanh thực phẩm sản xuất kinh doanh theo pháp luật, thúc đẩy xây dựng uy tín trong ngành, tuyên truyền, phổ cập kiến thức an toàn thực phẩm.

Điều 8: Nhà nước khuyến khích đoàn thể xã hội, tổ chức cơ sở tự quản mang tính quần chúng triển khai công tác phổ cập pháp luật, pháp quy an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, kiến thức về an toàn thực phẩm, hướng dẫn ăn uống hợp vệ sinh, tăng cường ý thức an toàn thực phẩm và khả năng tự bảo vệ mình của người tiêu dùng.


Cơ quan báo chí cần phải triển khai tuyên truyền công ích về pháp luật pháp quy an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, kiến thức về an toàn thực phẩm, đồng thời tiến hành giám sát về dư luận đối với các hành vi vi phạm Luật này.


Điều 9: Nhà nước khuyến khích và ủng hộ việc triển khai công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng có liên quan đến an toàn thực phẩm, khuyến khích và ủng hộ người sản xuất kinh doanh thực phẩm áp dụng kỹ thuật tiên tiến và quy trình quản lý tiên tiến nhằm nâng cao mức độ an toàn thực phẩm.

Điều 10: Mọi tổ chức hoặc cá nhân đều có quyền tố cáo hành vi vi pháp Luật trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm, có quyền tìm hiểu thông tin về an toàn thực phẩm thông qua cơ quan hữu quan, đề xuất ý kiến và kiến nghị đối với công tác giám sát quản lý an toàn thực phẩm. 
Chương 2

Kiểm tra và đánh giá rủi ro về an toàn thực phẩm

Điều 11: Nhà nước xây dựng chế độ kiểm tra rủi ro về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra đối với bệnh tật có nguồn gốc từ ăn uống, thực phẩm bị ô nhiễm và các nhân tố có hại trong thực phẩm.

Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cùng với các cơ quan hữu quan của Quốc vụ Viện ban hành, thực thi kế hoạch kiểm tra rủi ro an toàn thực phẩm nhà nước. Các cơ quan Hành chính y tế chính quyền tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc căn cứ kế hoạch kiểm tra rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia, kết hợp với tình hình cụ thể của từng khu vực hành chính, tổ chức ban hành, thực hiện phương án kiểm tra rủi ro an toàn thực phẩm trong khu vực hành chính của mình.

Điều 12: Các cơ quan hữu quan như Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương Quốc vụ Viện và Quản lý giám sát thực phẩm, thuốc men nhà nước sau khi nhận được thông tin có liên quan đến rủi ro an toàn thực phẩm, cần lập tức thông báo cho Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện. Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cùng với các cơ quan hữu quan sau khi tiến hành xác thực thông tin, cần phải kịp thời điều chỉnh kế hoạch kiểm tra rủi ro an toàn thực phẩm.

Điều 13: Nhà nước xây dựng chế độ đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm, tiến hành đánh giá rủi ro nguy hại về tính sinh vật, tính hóa học và tính vật lý có trong thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm.
Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện phụ trách tổ chức công tác đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm, thành lập Ủy ban chuyên gia đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm, thành phần bao gồm các chuyên gia thuộc các ngành y tế, nông nghiệp, thực phẩm, dinh dưỡng … tiến hành đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm.

Việc đánh giá tính an toàn của thuốc dùng trong nông nghiệp, phân bón, thuốc điều tiết sinh trưởng, thuốc thú y, thức ăn gia súc và chất phụ gia trong thức ăn gia súc …, cần phải có sự tham gia của chuyên gia thuộc Ủy ban chuyên gia đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm.

Đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm cần phải vận dụng phương pháp khoa học, tiến hành đánh giá trên cơ sở thông tin kiểm tra rủi ro an toàn thực phẩm, số liệu khoa học và các thông tin có liên quan khác.
Điều 14: Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện thông qua việc kiểm tra rủi ro an toàn thực phẩm hoặc tiếp nhận thông tin phát hiện khả năng ẩn họa vể an toàn thực phẩm, cần phải lập tức tổ chức tiến hành kiểm nghiệm và đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm. 
Điều 15: Các cơ quan hữu quan như Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương Quốc vụ Viện và Cơ quan giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men nhà nước cần phải đề xuất ý kiến đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm đối với Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện, đồng thời cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan.
Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cần phải kịp thời thông báo kết quả đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm cho các cơ quan hữu quan của Quốc vụ Viện. 

Điều 16: Kết quả đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm là căn cứ khoa học để ban hành, sửa đổi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thực thi giám sát quản lý an toàn thực phẩm.
Kết luận đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm xác định thực phẩm không an toàn, các cơ quan như Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương  Quốc vụ Viện và Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men nhà nước cần phải căn cứ vào chức trách của mình lập tức áp dụng các biện pháp tương ứng, bảo đảm ngừng sản xuất kinh doanh loại thực phẩm này, đồng thời thông báo để người tiêu dùng không sử dụng; nếu thấy cần ban hành, sửa đổi tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm có liên quan thì Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cần lập tức ban hành, sửa đổi.
Điều 17: Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cần cùng với Cơ quan hữu quan của Quốc vụ Viện căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm, thông tin giám sát quản lý an toàn thực phẩm tiến hành phân tích tổng hợp đối với tình hình an toàn thực phẩm. qua phân tích tổng hợp nếu phát hiện thấy thực phẩm có rủi ro an toàn ở mức tương đối cao, Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cần kịp thời đưa ra cảnh báo về rủi ro an toàn thực phẩm, đồng thời cho công bố rộng rãi.
Chương 3

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
Điều 18: Ban hành tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cần phải lấy việc bảo đảm sức khỏe của cộng đồng làm tôn chỉ, phải đạt được mức khoa học hợp lý, an toàn tin cậy.
Điều 19: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là tiêu chuẩn có tính thực hiện bắt buộc. Ngoài tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ra, không được ban hành tiêu chuẩn thực phẩm mang tính bắt buộc khác.

Điều 20: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cần bao gồm các nội dung dưới đây:

1. Quy định về định lượng các vi sinh vật gây bệnh, lượng dư thừa thuốc nông nghiệp, lượng dư thừa thuốc thú y, kim loại nặng, chất ô nhiễm và các chất gây hại đến sức khỏe con người khác có trong thực phẩm và các sản phẩm có liên quan đến thực phẩm;
2. Chủng loại, phạm vi sử dụng, lượng dùng của chất phụ gia thực phẩm;

3. Yêu cầu về thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm chính, phụ chuyên dùng cho trẻ sơ sinh, nhi đồng và dùng cho một số người được chỉ định riêng biệt khác;

4. Yêu cầu có liên quan đến an toàn, dinh dưỡng thực phẩm như nhãn mác, sách hướng dẫn sử dụng;

5. Yêu cầu về vệ sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm;

6. Yêu cầu về chất lượng liên quan đến an toàn thực phẩm; 
7. Phương pháp và quy trình kiểm nghiệm thực phẩm;

8. Các nội dung khác cần ban hành đối với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;

Điều 21: Tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm do Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện chịu trách nhiệm soạn thảo, công bố, Cơ quan hành chính tiêu chuẩn hóa Quốc vụ Viện cung cấp ký hiệu tiêu chuẩn nhà nước.

Quy định về lượng cho phép và phương pháp, quy trình kiểm nghiệm chất dư thừa thuốc nông nghiệp, chất dư thừa thuốc thú y có trong thực phẩm do Cơ quan hành chính y tế, Cơ quan hành chính nông nghiệp Quốc vụ Viện ban hành.
Quy trình kiểm nghiệm việc giết, mổ gia súc gia cầm do Cơ quan chủ quản hữu quan Quốc vụ Viện cùng với Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện ban hành.

Văn bản về tiêu chuẩn nhà nước của sản phẩm liên quan có liên quan đến nội dung quy định tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm cần phải thống nhất với tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm. 
Điều 22: Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cần phải tổng hợp chỉnh sửa, công bố thống nhất tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm đối với tiêu chuẩn bắt buộc về an toàn chất lượng nông sản dùng làm thực phẩm, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm và tiêu chuẩn trong ngành có liên quan đến thực phẩm hiện vẫn đang được áp dụng.

Trước khi công bố tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại Luật này, người sản xuất kinh doanh thực phẩm phải căn cứ vào tiêu chuẩn an toàn chất lượng nông sản phẩm dùng làm thực phẩm, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm và tiêu chuẩn trong ngành có liên quan đến thực phẩm đang hiện hành để sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Điều 23: Tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm phải được Ủy ban xét duyệt tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm thẩm tra phê chuẩn. Ủy ban xét duyệt tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm được tổ chức bởi chuyên gia của các ngành y, nông nghiệp, thực phẩm, dinh dưỡng … và đại diện của các cơ quan hữu quan Quốc vụ Viện.

Ban hành tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm, phải căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm, cân nhắc đầy đủ kết quả đánh giá rủi ro an toàn chất lượng nông sản dùng làm thực phẩm, tham chiếu tiêu chuẩn quốc tế và kết quả đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc tế có liên quan, lấy ý kiến rộng rãi của người sản xuất kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.
Điều 24: Nơi không có tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, có thể ban hành tiêu chuẩn địa phương về an toàn thực phẩm.
Cơ quan hành chính y tế thuộc Chính quyền tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc tổ chức ban hành tiêu chuẩn địa phương về an toàn thực phẩm, cần phải tham chiếu thực hiện quy định về tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm nêu trong Luật này, đồng thời lập hồ sơ báo cáo Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện.
Điều 25: Thực phẩm do xí nghiệp sản xuất không có tiêu chuẩn nhà nước hoặc không có tiêu chuẩn địa phương về an toàn thực phẩm phải ban hành tiêu chuẩn xí nghiệp, lấy tiêu chuẩn này làm căn cứ để tổ chức sản xuất. Nhà nước khuyến khích xí nghiệp sản xuất thực phẩm ban hành tiêu chuẩn xí nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn địa phương về an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn xí nghiệp phải được lập thành hồ sơ báo cáo lên Cơ quan hành chính y tế cấp tỉnh, và được áp dụng trong nội bộ xí nghiệp.

Điều 26: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phải được phổ biến rộng rãi, miễn phí.

Chương 4

Sản xuất kinh doanh thực phẩm
Điều 27: Sản xuất kinh doanh thực phẩm phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đồng thời phải phù hợp với yêu cầu dưới đây:

1. Địa điểm dùng để sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử lý nguyên liệu thực phẩm, chế biến thực phẩm, đóng gói, kho chứa phải được bảo đảm sạch sẽ, và đồng thời đảm bảo khoảng cách theo quy định đối với địa điểm có độc hại và các địa điểm có ô nhiễm khác;
2. Nơi sản xuất kinh doanh thực phẩm, trang thiết bị sản xuất kinh doanh thực phẩm cần phải bố trí các trang thiết bị dùng để tiêu độc, chỗ thay quần áo, tắm rửa, có nắng, chiếu sáng, thông gió, chống mốc, chống bụi, chống ruồi nhặng, chuột, côn trùng, tẩy rửa và sử lý nước thải, chỗ chứa rác và các chất phế thải; 
3. Phải có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, nhân viên quản lý an toàn thực phẩm và có quy chế bảo đảm an toàn thực phẩm;

4. Phải có bố trí thiết bị và dây truyền công nghệ hợp lý, ngăn ngừa thực phẩm chế biến và thực phẩm ăn ngay, nguyên liệu và thành phẩm gây ô nhiễm sang nhau, tránh thực phẩm tiếp xúc tiếp xúc với vật có độc tố, không sạch sẽ;
5. Các vật dụng đựng thức ăn, đồ uống trước khi sử dụng cần phải rửa sạch sẽ, khử độc; các vật dụng nhà bếp sau khi sử dụng phải rửa sạch sẽ;

6. Các vật dụng, công cụ và thiết bị để chứa, vận chuyển, bốc dỡ thực phẩm phải an toàn, không có độc hại, bảo đảm sạch sẽ, tránh thực phẩm ô nhiễm, đồng thời phù hợp với các yêu cầu đặc thù như đảm bảo nhiệt độ cần thiết cho an toàn thực phẩm, không được phép vận chuyển thực phẩm lẫn với các hàng hóa có chất độc hại;
7. Thực phẩm ăn ngay phải có bao gói hoặc sử dụng nguyên liệu đóng gói, dụng cụ đựng không độc và sạch sẽ;

8. Nhân viên sản xuất kinh doanh thực phẩm phải giữ vệ sinh cá nhân, khi sản xuất kinh doanh thực phẩm cần rửa tay sạch sẽ, mặc quần áo, mũ bảo hộ sạch sẽ; khi bán hàng thực phẩm ăn ngay không có bao gói, cần phải sử dụng dụng cụ bán hàng không độc hại, sạch sẽ; 
9. Nước sử dụng phải phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh nước sinh hoạt theo quy định của nhà nước;

10. Chất tẩy rửa, tiêu độc phải an toàn, không gây tác hại cho con người;

11. Phải đáp ứng yêu cầu khác theo quy định của pháp luật, pháp quy.

Điều 28: Nghiêm cấm sản xuất kinh doanh những thực phẩm dưới đây:

1. Thực phẩm được sản xuất bởi nguyên liệu phi thực phẩm hoặc cho vào chất hóa học và các chất khác ngoài phụ gia thực phẩm, mà các chất này có khả năng gây nguy hại đối với sức khỏe con người, hoặc lấy thực phẩm thu hồi làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm;

2. Thực phẩm có hàm lượng vi sinh vật, lượng dư thừa thuốc nông nghiệp, thuốc thú y, kim loại nặng …gây nguy hại cho sức khỏe con người vượt quá tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;

3. Thành phần dinh dưỡng của thực phẩm chính, phụ chuyên sử dụng cho trẻ sơ sinh, nhi đồng và dùng cho một số người đặc định khác không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;
4. Các thực phẩm đã bị biến chất, sinh bọ, nhiễm bẩn, có lẫn vật lạ … hoặc thực phẩm khác thường theo cảm quan;

5. Thịt các loại gia cầm, gia súc, thú, thủy sản và các chế phẩm bị chết do nhiễm bệnh, do trúng độc hoặc chết do không rõ nguyên nhân;
6. Các loại thịt không qua kiểm dịch của cơ quan giám sát vệ sinh động vật hoặc kiểm dịch không đạt yêu cầu, hoặc không qua kiểm nghiệm hoặc kiểm nghiệm không đạt yêu cầu; 

7.Thực phẩm bị ô nhiễm do vật liêu bao bì, vật đựng, phương tiện vận chuyển;  

8. Thực phẩm hết hạn sử dụng;

9. Thực phẩm có bao bì đóng sẵn nhưng không có nhãn mác;

10. Thực phẩm do yêu cầu đặc biệt của nhà nước nhằm phòng bệnh đã cấm sản xuất kinh doanh;

11. Thực phẩm khác không phù hợp với tiêu chuẩn hoặc yêu cầu về an toàn thực phẩm khác.

Điều 29: Nhà nước thực thi chế độ cấp phép đối với sản xuất kinh doanh thực phẩm. Người hành nghề sản xuất thực phẩm, lưu thông thực phẩm, dịch vụ ăn uống theo pháp luật phải nhận được giấy phép sản xuất thực phẩm, giấy phép lưu thông thực phẩm, giấy phép dịch vụ ăn uống.
Người sản xuất thực phẩm đã được cấp giấy phép, khi tiêu thụ sản phẩm do mình sản xuất ra tại nơi họ có cơ sở sản xuất thì không cần phải có giấy phép lưu thông thực phẩm; người cung cấp dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy phép, khi bán thực phẩm do họ chế biến tại nơi họ có cửa hàng ăn uống thì không cần phải có giấy phép sản xuất và lưu thông thực phẩm; cá thể nông dân khi bán nông sản phẩm để làm thực phẩm do mình sản xuất ra thì không cần phải có giấy phép lưu thông thực phẩm.
Cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm nhỏ và người bán thực phẩm rong khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm cần phải phù hợp với yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy định của Luật này và sự thích hợp về quy mô, điều kiện sản xuất kinh doanh của họ. Để bảo đảm cho thực phẩm được sản xuất kinh doanh giữ được vệ sinh, không độc hại, cơ quan y tế cần tăng cường công tác giám sát quản lý đối với họ, biện pháp quản lý cụ thể do Ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc ban hành trên cơ sở Luật này.
Điều 30: Chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên khuyến khích cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm nhỏ cải tiến điều kiện sản xuất; khuyến khích người bán thực phẩm rong vào kinh doanh tại các điểm cố định như chợ buôn bán tập trung, cửa hàng…
Điều 31: Các cơ quan Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm thuốc men từ cấp huyện trở lên cần phải căn cứ vào quy định của “Luật hành chính cấp phép của nước CHND Trung Hoa”, thẩm tra tài liệu có liên quan do người đề nghị cung cấp theo yêu cầu quy định tại mục 1 đến mục 4 điều 27 của Luật này; khi thấy cần thiết sẽ tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất kinh doanh của người xin cấp phép; đối với người đáp ứng được điều kiện theo quy định, sẽ quyết định cấp giấy phép; đối với người không đáp ứng được điều kiện theo quy định, sẽ quyết định không cấp giấy phép, đồng thời trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 32: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm cần phải xây dựng kiện toàn chế độ quản lý an toàn thực phẩm của đơn vị mình, phải có nhân viên quản lý an toàn thực phẩm đặc trách hoặc kiêm nhiệm, làm tốt công tác kiểm nghiệm mặt hàng thực phẩm được sản xuất kinh doanh, thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm theo pháp luật.

Điều 33: Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm đáp ứng tốt yêu cầu về quy phạm sản xuất, thực hiện hệ thống phân tích nguy hại và điểm khống chế then chốt, nâng cao trình độ quản lý an toàn thực phẩm.

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được chấp nhận bởi quy phạm sản xuất, hệ thống phân tích nguy hại và điểm khống chế then chốt đạt kết quả tốt, cơ quan cấp phép cần phải thực hiện việc điều tra sát sao theo quy định của pháp luật; đối với doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện để cấp phép, cần phải hủy bỏ cấp phép theo quy định của pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm thuốc men, đồng thời công bộ rộng rãi cho mọi người được biết. Cơ quan cấp phép thực thi việc điều tra sát sao và không được thu bất kỳ loại phí nào.

Điều 34: Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần phải xây dựng và thực hiện chế độ quản lý sức khỏe của nhân viên. Những nhân viên mắc các bệnh có tác hại đến an toàn thực phẩm như lỵ, thương hàn, viêm gan do virut và các bệnh truyền nhiễm theo đường tiêu hóa, và các bệnh như lao phổi, bệnh ngoài da…đều không được làm các việc tiếp xúc với thực phẩm ăn ngay.

Nhân viên sản xuất kinh doanh thực phẩm phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, sau khi được cấp giấy chứng nhận sức khỏe mới được tham gia vào công việc.
Điều 35: Người sản xuất nông sản dùng làm thực phẩm phải căn cứ vào tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và quy định có liên quan của nhà nước trong việc đưa vào sử dụng trong nông nghiệp các loại thuốc nông nghiệp, phân bón, chất điều tiết sinh trưởng, thuốc thú y, thức ăn gia súc, chất phụ gia thức ăn gia súc…Doanh nghiệp sản xuất và tổ chức hợp tác kinh tế chuyên nghiệp nông dân sản xuất thực phẩm nông sản cần phải xây dựng chế độ ghi chép sản xuất thực phẩm nông sản.

Cơ quan hành chính nông nghiệp từ cấp huyện trở lên cần tăng cường việc quản lý và chỉ đạo đối với việc các chất sử dụng trong nông nghiệp, xây dựng kiện toàn chế độ sử dụng an toàn các chất trong nông nghiệp. 
Điều 36: Người sản xuất thực phẩm thu mua nguyên liệu thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, hàng hóa có liên quan đến thực phẩm cần phải kiểm tra giấy phép và giấy chứng nhận hàng hóa đủ tiêu chuẩn của người cung ứng hàng hóa; đối với nguyên liệu thực phẩm không thể cung cấp được giấy chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn thì cần phải tiến hành kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; không được mua hoặc sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, hàng hóa có liên quan đến thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần phải xây dựng chế độ ghi chép hàng nhập kho đối với nguyên liệu, chất phụ gia, hàng hóa có liên quan đến thực phẩm như ghi chép các nội dung như: tên hàng, quy cách, số lượng, tên người cung cấp và địa chỉ liên hệ, thời gian nhập kho…

Ghi chép kiểm nghiệm hàng nhập kho đối nguyên liệu, chất phụ gia, hàng hóa có liên quan đến thực phẩm cần phải trung thực, thời gian lưu trữ không được dưới 2 năm.
Điều 37: Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần phải xây dựng chế độ ghi chép kiểm nghiệm thực phẩm xuất xưởng, kiểm tra giấy chứng nhận kiểm nghiệm đạt yêu cầu và tình trạng an toàn của thực phẩm xuất xưởng, phải ghi rõ các nội dung như: tên hàng, quy cách, số lượng, ngày sản xuất, số hiệu sản xuất, số giấy chứng nhận đạt yêu cầu, tên và địa chỉ của người mua hàng, ngày bán…
Ghi chép kiểm nghiệm thực phẩm xuất xưởng phải trung thực, thời gian lưu trữ không được dưới 2 năm.
Điều 38: Người sản xuất thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm và hàng hóa có liên quan đến thực phẩm cần phải tiến hành kiểm nghiệm đối với thực phẩm, chất phụ gia và hàng hóa có liên quan đến thực phẩm dựa trên tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sau khi kết quả kiểm nghiệm đạt yêu cầu có thể xuất xưởng hoặc tiêu thụ.

Điều 39: Người kinh doanh thực phẩm thu mua thực phẩm cần phải kiểm tra giấy phép và giấy chứng nhận thực phẩm đạt yêu cầu của người cung cấp hàng.

Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm cần phải xây dựng chế độ ghi chép kiểm tra hàng thực phẩm nhập kho, ghi chép thực các nội dung như: tên hàng, quy cách, số lượng, số hiệu sản xuất, thời hạn sử dụng, tên và địa chỉ của người cung cấp hàng, ngày nhập hàng…

Việc ghi chép kiểm tra hàng nhập kho phải trung thực, thời gian lưu trữ không được dưới 2 năm.

Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm theo phương thức kinh doanh giao hàng tận nơi, có thể do doanh nghiệp có trụ sở chính thống nhất kiểm tra giấy phép và giấy chứng nhận hàng hóa đạt yêu cầu của người cung cấp hàng, tiến hành ghi chép kiểm tra hàng thực phẩm nhập kho.

Điều 40: Người kinh doanh thực phẩm cần phải căn cứ vào yêu cầu bảo quản thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm, định kỳ kiểm tra thực phẩm tồn kho, kịp thời thanh lý thực phẩm bị biến chất hoặc hết thời hạn sử dụng.

Điều 41: Người kinh doanh thực phẩm bảo quản thực phẩm rời cần phải ghi rõ tại nơi cất giữ: tên hàng, ngày sản xuất, tên và địa chỉ của người cung cấp hàng.

Người kinh doanh thực phẩm tiêu thụ thực phẩm rời phải ghi rõ trên vật đựng, bên ngoài bao bì tên hàng, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, tên và địa chỉ của người cung cấp hàng.
Điều 42: Trên bao bì của thực phẩm đóng gói sẵn cần phải có nhãn mác. Nhãn mác cần phải ghi rõ các điều dưới đây:  
1. Tên hàng, quy cách, trọng lượng tịnh, ngày sản xuất;

2. Thành phần hoặc bảng phối liệu; 

3. Tên, địa chỉ, phương thức liên hệ của người sản xuất;

4. Thời hạn bảo hành;

5. Mã hiệu tiêu chuẩn sản phẩm;

6. Điều kiện bảo quản;

7. Tên thông dụng của chất phụ gia đã sử dụng trong tiêu chuẩn nhà nước;

8. Số hiệu giấy phép sản xuất;

9. Các điều khác cần phải ghi rõ theo quy định của pháp luật, pháp quy hoặc tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Thực phẩm chính, phụ chuyên dùng cho trẻ sơ sinh, nhi đồng và dùng cho một số người được chỉ định đặc biệt khác thì trên nhãn mác của nó phải ghi rõ thành phần dinh dưỡng chủ yếu và hàm lượng.
Điều 43: Nhà nước thực thi chế độ cấp giấy phép đối với việc sản xuất chất phụ gia thực phẩm. Điều kiện, trình tự xin cấp giấy phép sản xuất chất phụ gia thực phẩm sẽ căn cứ vào quy định có liên quan quản lý giấy phép sản xuất sản xuất hàng công nghiệp của nhà nước.

Điều 44: Đơn vị hoặc cá nhân xin phép sử dụng nguyên liệu thực phẩm mới để sản xuất thực phẩm hoặc tham gia các hoạt động sản xuất các loại phụ gia thực phẩm mới, sản phẩm mới có liên quan đến thực phẩm cần phải gửi báo cáo đánh giá về tính an toàn của sản phẩm có liên quan lên Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện. Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cần phải trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, tổ chức thẩm tra báo cáo đánh giá tính an toàn liên quan đến sản phẩm; đối với báo cáo đạt được yêu cầu an toàn thực phẩm sẽ cấp giấy phép và cho phép công bố theo quy định của pháp luật; đối với trường hợp không đạt được yêu cầu sẽ không được cấp phép đồng thời nêu rõ lý do bằng văn bản.
Điều 45: Chất phụ gia thực phẩm về mặt kỹ thuật cần thiết phải qua đánh giá rủi ro chứng minh độ tin cậy trong an toàn mới được đưa vào phạm vi cho phép sử dụng. Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cần phải căn cứ vào tính tất yếu của kỹ thuật và kết quả đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm, kịp thời sửa đổi tiêu chuẩn chủng loại, phạm vi sử dụng, lượng sử dụng của chất phụ gia thực phẩm.
Điều 46: Người sản xuất thực phẩm cần phải căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm về phẩm loại, phạm vi sử dụng, lượng sử dụng của chất phụ gia khi sử dụng chất phụ gia thực phẩm; trong quá trình sản xuất thực phẩm ngoài các chất phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng hóa chất và các chất khác có khả năng gây tác hại đến sức khỏe con người.
Điều 47: Chất phụ gia thực phẩm cần phải có nhãn mác, hướng dẫn và bao bì. Nhãn mác, hướng dẫn cần phải ghi rõ những điều đã quy định từ mục 1 đến mục 6, 8, 9 khoản 1 điều 42 của Luật này và phạm vi sử dụng, lượng sử dụng, phương pháp sử dụng của chất phụ gia thực phẩm, đồng thời trên nhãn mác ghi rõ dòng chữ “chất phụ gia thực phẩm”.

Điều 48: Nhãn mác, hướng dẫn của thực phẩm và chất phụ gia thực phẩm không được có nội dung giả dối, khuyếch trương, không được được liên quan đến việc phòng chống bệnh tật, tác dụng chữa bệnh. Người sản xuất phải chịu trách nhiệm đối với nội dung ghi trên nhãn mác, hướng dẫn.         
Nhãn mác, hướng dẫn của thực phẩm và chất phụ gia thực phẩm cần phải rõ ràng, sáng sủa, dễ dàng nhận biết.

Thực phẩm và chất phụ gia thực phẩm không phù hợp với nội dung ghi trên nhãn mác, hướng dẫn thì không được phép tiêu thụ trên thị trường.

Điều 49: Người kinh doanh thực phẩm khi bán thực phẩm đã có bao gói sẵn cần phải căn cứ vào yêu cầu ghi trên nhãn mác như ký hiệu lưu ý, hướng dẫn lưu ý hoặc những điều cần chú ý.

Điều 50: Trong thực phẩm được sản xuất kinh doanh không được cho thêm thuốc, nhưng có thể cho thêm các chất theo truyền thống vừa là thực phẩm vừa là thuốc trung y. Danh mục các chất theo truyền thống vừa là thực phẩm vừa là thuốc trung y do Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện ban hành và công bố.
Điều 51: Nhà nước thực hiện giám sát nghiêm ngặt đối với thực phẩm được coi là có công năng chuyên tăng cường sức khỏe. Các cơ quan giám sát quản lý hữu quan cần phải thi hành chức trách, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Biện pháp quản lý cụ thể do Quốc vụ Viện quy định.

Thực phẩm được coi là có công năng chuyên tăng cường sức khỏe không được gây bệnh cấp tính, bệnh ác tính hoặc bệnh mãn tính cho con người; nhãn mác, hướng dẫn của loại thực phẩm này không được liên quan đến việc phòng chống bệnh tật, công năng chữa trị; nội dung phải trung thực, nội dung phải ghi rõ thích hợp với ai, không thích hợp với ai, thành phần công hiệu hoặc ghi rõ thành phần và hàm lượng…; công năng, thành phần của sản phẩm phải thống nhất với nhãn mác, hướng dẫn.
Điều 52: Người mở thị trường buôn bán tập trung, người cho thuê quầy hàng, người tổ chức hội chợ triển lãm cần phải kiểm tra giấy phép của người kinh doanh thực phẩm khi họ tham gia kinh doanh tại đây, làm rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm đối với người tham gia kinh doanh thực phẩm, định kỳ tiến hành kiểm tra đối với môi trường và điều kiện của người kinh doanh thực phẩm, khi phát hiện người kinh doanh thực phẩm có hành vi vi phạm quy định của Luật này cần phải kịp thời ngăn chặn và lập tức báo cáo cho Cơ quan quản lý hành chính công thương cấp huyện địa phương hoặc cho Cơ quan giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men.
Người mở thị trường buôn bán tập trung, người cho thuê quầy hàng, người tổ chức hội chợ triển lãm khi chưa thực hiện nghĩa vụ đã quy định ở trên, nếu như có phát sinh sự cố về an toàn thực phẩm sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Điều 53: Nhà nước xây dựng chể độ thu hồi thực phẩm. Nếu như người sản xuất thực phẩm phát hiện sản phẩm do mình sản xuất ra không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, cần phải lập tức đình chỉ sản xuất, thu hồi hàng hóa đã đưa ra thị trường tiêu thụ, thông báo cho người sản xuất kinh doanh có liên quan và người tiêu dùng, đồng thời ghi chép lại tình hình thu hồi và tình hình thông báo.
Người kinh doanh thực phẩm khi phát hiện sản phẩm mà mình kinh doanh không đạt yêu cầu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cần phải lập tức ngừng kinh doanh, thông báo cho người sản xuất kinh doanh có liên quan và người tiêu dùng, đồng thời ghi chép lại tình hình ngừng kinh doanh và tình hình thông báo. Người sản xuất thực phẩm nhận thấy cần phải thu hồi lại hàng, cần phải lập tức thu hồi.
Người sản xuất thực phẩm cần phải áp dụng các biện pháp bổ cứu, xử lý, tiêu hủy đối với thực phẩm thu hồi, đồng thời báo cáo cho cơ quan giám sát chất lượng từ cấp huyện trở lên về tình hình thu hồi và xử lý.

Người sản xuất kinh doanh thực phẩm nếu không tuân thủ việc thu hồi hoặc ngừng kinh doanh đối với thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như đã quy định tại điều này, thì các cơ quan Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men từ cấp huyện trở lên có thể ra lệnh cho họ phải thu hồi sản phẩm hoặc ngừng kinh doanh.
Điều 54: Nội dung quảng cáo thực phẩm phải trung thực, hợp pháp, không được phép có nội dung giả mạo, khuyếch trương, không được liên quan đến phòng chống bệnh tật, công năng chữa trị.

Cơ quan giám sát quản lý an toàn thực phẩm hoặc cơ quan có trách nhiệm kiểm nghiệm thực phẩm, hiệp hội ngành thực phẩm, hiệp hội người tiêu dùng không được dùng hình thức quảng cáo hoặc các hình thức khác để giới thiệu thực phẩm cho người tiêu dùng.     
Điều 55: Đoàn thể xã hội hoặc tổ chức khác và cá nhân thông qua việc quảng cáo giả mạo giới thiệu thực phẩm, khiến cho lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng bị tổn hại phải chịu trách nhiệm liên đới cùng với người sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Điều 56: Chính quyền địa phương các cấp khuyến khích quy mô hóa sản xuất và kinh doanh theo phương thức chuỗi cửa hàng, giao hàng tận nơi đối với thực phẩm.
Chương 5

Kiểm nghiệm thực phẩm
Điều 57: Cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm sau khi nhận được chấp nhận về tư cách pháp nhân theo quy định hữu quan chứng nhận, chứng thực của nhà nước có thể tiến hành hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm. Nhưng, không kể  đến việc pháp luật có quy định khác.
Điều kiện được công nhận tư cách pháp nhân và quy phạm kiểm nghiệm của Cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm do Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện quy định.

Cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm được Cơ quản chủ quản có liên quan của Quốc vụ Viện phê chuẩn thành lập hoặc được chấp nhận theo pháp luật trước khi thực hiện Luật này, có thể tiếp tục tiến hành hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm theo Luật này.

Điều 58: Việc kiểm nghiệm thực phẩm do nhân viên kiểm nghiệm được cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm chỉ định tiến hành độc lập.

Nhân viên kiểm nghiệm phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm trên cơ sở quy định của pháp luật, pháp quy, đồng thời dựa vào tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và quy phạm kiểm nghiệm, tôn trọng khoa học, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm số liệu kiểm nghiệm và kết luận khách quan, công bằng, không được phép đưa ra báo cáo kiệm nghiệm giả.
Điều 59: Việc kiểm nghiệm thực phẩm được thi hành bởi chế độ chịu trách nhiệm của cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm và nhân viên kiểm nghiệm. Báo cáo kiểm nghiệm thực phẩm phải được đóng dấu của cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm, đồng thời có chữ ký hoặc con dấu của nhân viên kiểm nghiệm. Cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm và nhân viên kiểm nghiệm chịu trách nhiệm trước báo cáo kiểm nghiệm của mình.

Điều 60: Cơ quan giám sát quản lý an toàn thực phẩm không được thực hiện việc miễn kiểm đối với thực phẩm. 
Cơ quan Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men trong công tác chấp pháp thấy cần tiến hành kiểm nghiệm đối với thực phẩm, cần ủy thác cho cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm phù hợp với quy định của Luật này thực hiện, đồng thời thanh toán chi phí có liên quan. Nếu có ý kiến khác so với kết luận kiểm nghiệm thì có thể tiến hành phúc kiểm theo quy định của pháp luật.

Điều 61: Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm có thể tự tiến hành kiểm nghiệm đối với thực phẩm do mình sản xuất, cũng có thể ủy thác cho cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm phù hợp với quy định của Luật này tiến hành kiểm nghiệm.

Các tổ chức như hiệp hội ngành thực phẩm, người tiêu dùng khi muốn ủy thác cho cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm, nên ủy thác cho cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm phù hợp với quy định của Luật này. 
Chương 6

Việc xuất nhập khẩu thực phẩm
Điều 62: Thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm và sản phẩm có liên quan đến thực phẩm nhập khẩu phải phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước Trung Quốc về an toàn thực phẩm.

Thực phẩm nhập khẩu sau khi được cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh kiểm tra đạt tiêu chuẩn, cơ quan hải quan sẽ cho phép nhập khẩu trên cơ sở chứng nhận thông quan do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh ký.
Điều 63: Thực phẩm nhập khẩu còn chưa có tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, hoặc loại phụ gia thực phẩm mới, loại hàng liên quan đến thực phẩm mới nhập khẩu lần đầu, người nhập khẩu cần gửi đơn đề nghị cho Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện, đồng thời cung cấp tài liệu có liên quan đánh giá về tính an toàn. Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện căn cứ vào quy định tại điều 44 của Luật này để ra quyết định có cấp phép hay không, và kịp thời ban hành tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm thích hợp.
Điều 64: Những sự kiện về an toàn thực phẩm phát sinh ở nước ngoài có khả năng gây ảnh hưởng đến Trung Quốc, hoặc phát hiện ra vấn đề an toàn thực phẩm nghiêm trọng trong thực phẩm nhập khẩu thì Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh nhà nước cần phải kịp thời áp dụng cảnh báo rủi ro hoặc biện pháp khống chế, đồng thời thông báo cho các cơ quan Hành chính y tế, Hành chính nông nghiệp, Quản lý hành chính công thương Quốc vụ Viện và Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men Nhà nước. Những cơ quan nhận được thông báo cần kịp thời áp dụng các biện pháp thích hợp.
Điều 65: Nhà xuất khẩu hoặc nhà đại lý xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc cần phải cung cấp hồ sơ cho Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nhà nước. Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc cần phải đăng ký với Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nhà nước.

Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nhà nước cần phải định kỳ công bố danh sách các nhà xuất khẩu, đại lý đã nộp hồ sơ và doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài đã đăng ký.
Điều 66: Thực phẩm nhập khẩu có bao bì đóng sẵn cần phải có nhãn mác,  hướng dẫn bằng tiếng Trung. Nhãn mác, hướng dẫn phải phù hợp với yêu cầu của Luật này, quy định của pháp luật, pháp quy hành chính có liên quan khác của Trung Quốc và phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước về an toàn thực phẩm, ghi rõ nơi sản xuất và tên gọi, địa chỉ, phương thức liên lạc của nhà đại lý thực phẩm tại Trung Quốc. Thực phẩm có bao bì đóng sẵn nếu không có nhãn mác, hướng dẫn bằng tiếng Trung hoặc nhãn mác, hướng dẫn không phù hợp với quy định tại điều này sẽ không được phép nhập khẩu. 
Điều 67: Nhà nhập khẩu phải xây dựng chế độ ghi chép việc nhập khẩu và tiêu thụ thực phẩm, với các nội dung như: tên hàng, quy cách, số lượng, ngày sản xuất, số hiệu sản xuất hoặc nhập khẩu, hạn sử dụng, tên nhà xuất nhập khẩu, phương thức liên lạc, ngày giao hàng…

Ghi chép về nhập khẩu và tiêu thụ thực phẩm phải chân thực, thời gian lưu trữ không được ít hơn 2 năm.
Điều 68: Thực phẩm xuất khẩu do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh tiến hành giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và hải quan cho phép xuất khẩu trên cơ sở giấy thông quan do cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh ký.
Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu và cơ sở nuôi trồng nguyên liệu thực phẩm xuất khẩu phải lập hồ sơ gửi Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nhà nước.

Điều 69: Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nhà nước phải thu thập, tổng hợp các thông tin về an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, và kịp thời thông báo cho các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan.

Cơ quan kiểm nghiệm kiểm dịch xuất nhập cảnh Nhà nước cần phải xây dựng và cho công bố danh sách các nhà xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu có uy tín. Đối với các nhà xuất khẩu, nhập khẩu và doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu bị liệt vào danh sách xấu, cần phải tăng cường công tác kiểm nghiệm kiểm dịch đối với thực phẩm xuất, nhập khẩu của họ.
Chương 7

Xử lý sự cố an toàn thực phẩm
Điều 70: Quốc vụ Viện tổ chức đưa ra phương án khẩn cấp đối với sự cố an toàn thực phẩm.

Chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên cần phải căn cứ vào quy định của pháp luật, pháp quy có liên quan và phương án khẩn cấp đối với sự cố an toàn thực phẩm của Chính quyền cấp trên, tình hình thực tế của địa phương để đưa ra phương án khẩn cấp đối với sự cố an toàn thực phẩm trong khu vực hành chính của mình, và đồng thời báo cáo phương án lên chính quyền cấp trên trực tiếp của mình.
Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm cần phải đưa ra phương án xử lý sự cố an toàn thực phẩm, kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong an toàn thực phẩm, kịp thời loại trừ nguy cơ sự cố an toàn thực phẩm.

Điều 71: Đơn vị bị xảy ra sự cố an toàn thực phẩm cần phải lập tức tiến hành xử lý, ngăn ngừa sự cố lan rộng. Đơn vị bị xảy ra sự cố và đơn vị tiếp nhận điều trị bệnh nhân cần phải kịp thời báo cáo cho cơ quan hành chính y tế cấp huyện nơi phát sinh sự cố.

Các cơ quan Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men trong giám sát quản lý thường ngày phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, hoặc nhận được thông báo liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm, cần lập tức thông báo cho Cơ quan hành chính y tế.

Trong trường hợp phát sinh sự cố an toàn thực phẩm nghiêm trọng, Cơ quan hành chính y tế cấp huyện nơi nhận được báo cáo, cần lập tức theo quy định báo cáo lên chính quyền cấp huyện và Cơ quan hành chính y tế chính quyền cấp trên. Cơ quan chính quyền cấp huyện và Cơ quan hành chính y tế chính quyền cấp trên cần theo quy định báo tiếp lên cấp trên.
Bất kỳ đơn vị và cá nhân nào cũng không được phép che dấu, hoang báo, chậm báo sự cố an toàn thực phẩm, không được phép tiêu hủy chứng cứ có liên quan.
Điều 72: Cơ quan hành chính y tế từ cấp huyện trở lên sau khi nhận được báo cáo về sự cố an toàn thực phẩm, cần lập tức cùng với các cơ quan hữu quan như Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm thuốc men tiến hành điều tra, xử lý, và áp dụng các biện pháp dưới đây nhằm ngăn chặn hoặc giảm nhẹ nguy hại đối với xã hội:

1. Triển khai công tác cứu viện khẩn cấp, đối với nhân viên sức khỏe bị tổn hại do sự cố an toàn thực phẩm gây nên, cơ quan hành chính y tế cần lập tức tổ chức chữa trị;

2. Niêm phong thực phẩm và nguyên liệu gây sự cố an toàn thực phẩm, và lập tức tiến hành kiểm nghiệm; đối với thực phẩm và nguyên liệu được khẳng định bị ô nhiễm, lập tức ra lệnh cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm căn cứ vào quy định tại điều 53 của Luật này thu hồi, ngừng kinh doanh và tiến hành tiêu hủy;

3. Niêm phong các dụng cụ và công cụ của thực phẩm bị ô nhiễm; 

4. Làm tốt công tác công bố thông tin, căn cứ vào pháp luật công bố về sự cố an toàn thực phẩm và tình hình xử lý, đồng thời tiến hành giải thích, thuyết minh thêm về nguy hại có khả năng phát sinh.

Khi phát sinh sự cố nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên cần lập tức thành lập bộ máy chỉ huy xử lý sự cố an toàn thực phẩm, khởi động phương án khẩn cấp, tiến hành xử lý theo quy định của các khoản đã nêu ở trên.
Điều 73: Khi phát sinh sự cố nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, cơ quan hành chính y tế của chính quyền từ cấp thành phố trở lên cần lập tức cùng với các cơ quan hữu quan tiến hành điều tra trách nhiệm liên quan đến sự cố, đốc thúc cơ quan hữu quan thực thi chức trách, cung cấp báo điều tra xử lý trách nhiệm liên quan đến sự cố cho chính quyền địa phương cấp đó.

Nếu phát sinh sự cố nghiêm trọng về an toàn thực phẩm mà phạm vi lan rộng đến 2 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trở lên sẽ do Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện căn cứ vào quy định tại khoản nêu trên tổ chức điều tra trách nnhiệm sự cố.

Điều 74: Khi phát sinh sự cố an toàn thực phẩm, cơ quan phòng ngừa bệnh tật từ cấp huyện trở lên cần phải hỗ trợ cơ quan hành chính y tế và các cơ quan hữu quan tiến hành xử lý vệ sinh tại nơi xảy ra sự cố, đồng thời triển khai công tác điều tra bệnh truyền nhiễm đối với các nhân tố có liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm.

Điều 75: Trong công tác điều tra sự cố an toàn thực phẩm, ngoài việc làm rõ trách nhiệm của đơn vị để xảy ra sự cố ra, còn phải làm rõ tình hình tắc trách, không làm tròn trách nhiệm của cán bộ cơ quan giám sát quản lý, cơ quan chứng nhận.
Chương 8

Giám sát quản lý
Điều 76: Chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên tổ chứccác cơ quan Hành chính vệ sinh, Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men cùng cấp đưa ra kế hoạch cả năm về giám sát quản lý an toàn thực phẩm trong phạm vi khu vực hành chính của mình, và căn cứ vào kế hoạch cả năm để triển khai công tác. 
Điều 77: Các cơ quan Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm thuốc men từ cấp huyện trở lên thực hiện chức trách của mình trong việc giám sát quản lý an toàn thực phẩm, có quyền áp dụng các biện pháp dưới đây:

1. Thực hiện kiểm tra tại hiện trường của cơ sở sản xuất kinh doanh;

2. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với thực phẩm được sản xuất kinh doanh;

3. Xem xét, làm lại hợp đồng, hóa đơn, sổ sách và các tài liệu khác có liên quan;

4. Niêm phong, thu giữ thực phẩm có chứng cớ chứng minh không phù hợp tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, hàng hóa có liên quan đến thực phẩm sử dụng phạm pháp, và các công cụ, thiết bị dùng để sản xuất kinh doanh sai luật hoặc bị ô nhiễm;
5. Niêm phong cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật.

Cơ quan hành chính nông nghiệp từ cấp huyện trở lên cần phải căn cứ vào chức trách quy định tại “Luật an toàn chất lượng nông sản phẩm của nước CHND Trung Hoa”, để tiến hành giám sát quản lý đối với hàng nông sản làm thực phẩm.
Điều 78: Các cơ quan Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men tiến hành giám sát kiểm tra đối với người sản xuất kinh doanh thực phẩm, cần phải ghi chép tình hình và kết quả xử lý giám sát kiểm tra. Biên bản giám sát kiểm tra sau khi có chữ ký của cán bộ giám sát kiểm tra và người sản xuất kinh doanh được đưa vào hồ sơ.

Điều 79: Các cơ quan Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men từ cấp huyện trở lên cần phải xây dựng hồ sơ về sự tin cậy an toàn thực phẩm đối với người sản xuất kinh doanh thực phẩm, ghi chép các tình hình như cấp giấy phép, kết quả giám sát kiểm tra thường xuyên, hành vi vi phạm pháp luật...; Căn cứ vào biên bản trong hồ sơ về sự tin cậy an toàn thực phẩm, đối với người sản xuất kinh doanh bị đánh giá thấp về độ tin cậy, sẽ bị tăng số lần giám sát kiểm tra.

Điều 80: Các cơ quan Hành chính y tế, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men từ cấp huyện trở lên khi nhận được tư vấn, tố cáo, thông báo, trong phạm vi chức trách của mình cần phải thụ lý, và kịp thời trả lời, kiểm tra, xử lý; nếu như không thuộc phạm vi chức trách của mình, cần phải thông báo bằng văn bản và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý để giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết cần phải kịp thời xử lý, không được đùn đẩy; đối với sự cố an toàn thực phẩm tiến hành xử lý theo quy định có liên quan tại chương 7 của Luật này.
Điều 81: Các cơ quan Hành chính y tế, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men từ cấp huyện trở lên cần phải căn cứ vào quyền hạn luật định và trình tự thực thi chức trách giám sát quản lý an toàn thực phẩm; đối với cùng 1 hành vi vi phạm pháp luật của người sản xuất kinh doanh, không được xử phạt hành chính từ 2 lần trở lên; nếu nghi ngờ phạm tội, cần phải căn cứ vào pháp luật để chuyển giao cho cơ quan công an.

Điều 82: Nhà nước xây dựng chế độ thống nhất công bố thông tin an toàn thực phẩm. Những thông tin dưới đây sẽ do Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện thống nhất công bố: 
1. Tình hình tổng thể về an toàn thực phẩm nhà nước;

2. Thông tin đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm và thông tin cảnh báo rủi ro an toàn thực phẩm; 

3. Thông tin về sự cố nghiêm trọng về an toàn thực phẩm và biện pháp xử lý;

4. Thông tin về an toàn thực phẩm quan trọng khác và thông tin được Quốc vụ Viện xác định cần phải thống nhất công bố.

Thông tin được quy định tại mục 2, mục 3 điều khoản này, mà ảnh hưởng của nó chỉ trong phạm vi khu vực riêng biệt, cũng có thể do Cơ quan hành chính y tế Chính quyền cấp tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc có liên quan công bố. Các cơ quan Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm thuốc men từ cấp huyện trở lên căn cứ vào chức trách của mình công bố thông tin giám sát quản lý hàng ngày về an toàn thực phẩm.

Thông tin được Cơ quan giám sát quản lý an toàn thực phẩm công bố phải chính xác, kịp thời và khách quan.
Điều 83: Các cơ quan Hành chính y tế, Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men từ cấp huyện trở lên được thông báo cần thống nhất công bố thông tin theo quy định tại mục 1 điều 82 của Luật này, cần phải báo cáo lên cơ quan chủ quản cấp trên, cơ quan chủ quản cấp trên lập tức báo cáo lên Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện; khi cần thiết, có thể báo cáo trực tiếp lên Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện.

Các cơ quan Hành chính y tế, Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Giám sát quản lý thực phẩm, thuốc men từ cấp huyện trở lên khi nhận được thông tin về an toàn thực phẩm cần phải thông báo lẫn cho nhau.
Chương 9

Trách nhiệm pháp luật
Điều 84: Vi phạm quy định của Luật này, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm hoặc sản xuất chất phụ gia thực phẩm khi chưa được cấp phép, thì các cơ quan chủ quản hữu quan căn cứ vào chức trách của mình tịch thu các hàng hóa sản xuất kinh doanh trái phép như thực phẩm chất phụ gia thực phẩm và công cụ, thiết bị, nguyên liệu dùng để sản xuất kinh doanh trái phép; giá trị thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm sản xuất kinh doanh trái phép không đến 10.000 NDT thì mức phạt tiền từ 2.000 NDT đến dưới 50.000 NDT; giá trị hàng hóa trên 10.000 NDT thì mức phạt từ gấp 5 lần đến dưới gấp 10 lần.
Điều 85: Vi phạm quy định của Luật này thuộc vào một trong những trường hợp dưới đây thì các cơ quan chủ quản hữu quan căn cứ vào chức trách của mình tịch thu các hàng hóa sản xuất kinh doanh trái phép như thực phẩm  và công cụ, thiết bị, nguyên liệu dùng để sản xuất kinh doanh trái phép; giá trị thực phẩm sản xuất kinh doanh trái phép không đến 10.000 NDT thì mức phạt tiền từ 2.000 NDT đến dưới 50.000 NDT; giá trị hàng hóa trên 10.000 NDT thì mức phạt tăng từ gấp 5 lần đến dưới gấp 10 lần; nếu như tình tiết vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu giấy phép:
1. Dùng nguyên liệu phi thực phẩm để sản xuất thực phẩm hoặc chất phụ gia cho vào thực phẩm không phải là phụ gia thực phẩm mà là chất hóa học và các chất khác có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe của con người, hoặc dùng thực phẩm đã bị thu hồi làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm;
2. Sản xuất kinh doanh thực phẩm có vi sinh vật gây bệnh, lượng dư thừa thuốc nông nghiệp, thú y, kim loại nặng, và các chất gây tổn hại đến sức khỏe con người vượt quá hạn mức tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; 
3. Thành phần dinh dưỡng của thực phẩm chính, phụ trong sản xuất kinh doanh dành cho trẻ sơ sinh, nhi đồng và một số người được chỉ định đặc biệt không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;

4. Kinh doanh thực phẩm đã bị hỏng biến chất, sinh bọ, bị ô nhiễm, có lẫn vật lạ, pha trộn hàng giả hàng xấu hoặc khác thường theo cảm quan;
5. Kinh doanh các loại thịt gia súc, gia cầm , thú, thủy sản bị chết bệnh, chết do bị nhiễm độc hoặc chết không rõ nguyên nhân, hoặc sản xuất kinh doanh thực phẩm được chế biến từ thịt gia súc, gia cầm , thú, thủy sản bị chết bệnh, chết do bị nhiễm độc hoặc chết không rõ nguyên nhân;
6. Kinh doanh các loại thịt chưa được cơ quan giám sát vệ sinh động vật kiểm dịch hoặc kiểm dịch không đạt tiêu chuẩn, hoặc các chế phẩm thịt được sản xuất kinh doanh chưa qua kiểm nghiệm hoặc kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn;
7. Kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng;

8. Nước sản xuất kinh doanh do phòng bệnh và do nhu cầu đặc biệt ra lệnh cấm sản xuất kinh doanh thực phẩm;
9. Sử dụng nguyên liệu thực phẩm mới để sản xuất thực phẩm, hoặc chất phụ gia thực phẩm mới, hoặc loại hàng hóa mới có liên quan đến thực phẩm mà chưa được đánh giá về tính an toàn;

10. Người sản xuất kinh doanh thực phẩm sau khi nhận được lệnh của cơ quan chủ quản hữu quan phải thu hồi hoặc đình chỉ kinh doanh thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nhưng không chịu thu hồi hoặc đình chỉ kinh doanh.
Điều 86: Vi phạm vào quy định của Luật này thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ do cơ quan chủ quản hữu quan căn cứ vào chức trách được giao, tịch thu thực sản xuất kinh doanh trái phép và công cụ, thiết bị, nguyên vật liệu dùng để kinh doanh trái phép; giá trị thực phẩm sản xuất kinh doanh trái phép không đến 10.000 NDT thì mức phạt tiền từ 2.000 NDT đến dưới 50.000 NDT; giá trị hàng hóa trên 10.000 NDT thì mức phạt tăng từ gấp 5 lần đến dưới gấp 10 lần; nếu như tình tiết vi phạm nghiêm trọng sẽ bị cấm sản xuất cho đến thu hồi giấy phép:

1. Kinh doanh thực phẩm bị ô nhiễm bởi vật liệu bao bì, đồ đựng, phương tiện vận chuyển;
2. Sản xuất kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn, chất phụ gia thực phẩm không có nhãn mác hoặc nhãn mác, hướng dẫn sử dụng không phù hợp với thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm theo quy định của Luật này;

3. Người sản xuất thực phẩm thu mua, sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hàng hóa có liên quan đến thực phẩm không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm;

4. Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cho thêm thuốc men vào thực phẩm.

Điều 87:  Vi phạm vào quy định của Luật này thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ do cơ quan chủ quản hữu quan căn cứ vào chức trách được giao yêu cầu sửa chữa, ra cảnh cáo; nếu không sửa chữa sẽ xử phạt tiền từ mức 2.000 NDT trở lên đến mức dưới 20.000 NDT; vi phạm nghiêm trọng sẽ ra lệnh ngừng sản xuất kinh doanh,cho đến hủy bỏ giấy phép:

1. Chưa tiến hành kiểm nghiệm đối với nguyên liệu thực phẩm được thu mua, thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm, hàng hóa có liên quan đến thực phẩm được sản xuất;
2. Chưa thành lập và tuân thủ chế độ ghi chép xét nghiệm, chế độ ghi chép kiểm nghiệm xuất xưởng;

3. Ban hành tiêu chuẩn xí nghiệp về an toàn thực phẩm chưa theo hồ sơ quy định của Luật này;

4. Chưa bảo quản, tiêu thụ thực phẩm hoặc thanh lý thực phẩm tồn kho theo yêu cầu của quy định;
5. Khi hàng nhập kho chưa kiểm tra giấy phép và giấy tờ có liên quan;

6. Nhãn mác, hướng dẫn của thực phẩm, chất phụ gia thực phẩm được sản xuất có liên quan đến việc phòng chống bệnh tật, công năng chữa bệnh;

7. Bố trí những nhân viên mắc các bệnh như đã liệt kê tại điều 34 của Luật này vào vị trí công tác có tiếp xúc với thực phẩm ăn trực tiếp.

Điều 88: Vi phạm quy định của Luật này, đơn vị xảy ra sự cố sau khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm chưa tiến hành xử lý, báo cáo sẽ do cơ quan chủ quản hữu quan căn cứ vào chức trách được giao yêu cầu sửa chữa, ra cảnh cáo; nếu hủy bỏ chứng cứ có liên quan sẽ ra lệnh ngừng sản xuất kinh doanh và xử phạt tiền từ mức 2.000 NDT trở lên đến mức dưới 100.000 NDT; gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị cơ quan cấp giấy phép thu hồi giấy phép đã cấp.
Điều 89: Vi phạm vào quy định của Luật này thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ bị xử phạt theo quy định của điều 85: 
1. Thực phẩm nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm của Trung Quốc;

2. Thực phẩm nhập khẩu chưa có tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm, hoặc chất phụ gia thực phẩm, hàng hóa liên quan đến thực phẩm mới nhập khẩu lần đầu chưa qua đánh giá về độ an toàn;

3. Nhà xuất khẩu xuất khẩu thực phẩm chưa tôn thủ quy định của Luật này.
Vi phạm quy định của Luật này, người nhập khẩu chưa xây dựng và tuân thủ chế độ ghi chép theo dõi việc nhập khẩu và tiêu thụ thực phẩm sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 87 của Luật này.

Điều 90: Vi phạm quy định của Luật này, người thành lập thị trường giao dịch tập trung, người cho thuê quầy hàng, người tổ chức hội chợ triển lãm cho phép người kinh doanh thực phẩm chưa có giấy phép được vào kinh doanh, hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ kiểm tra, báo cáo…sẽ do cơ quan chủ quản hữu quan căn cứ vào chức trách được giao tiến hành xử phạt tiền từ mức 2.000 NDT trở lên đến mức dưới 50.000 NDT; gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ ra lệnh ngừng kinh doanh, và cơ quan cấp giấy phép sẽ thu lại giấy phép đã cấp.
Điều 91: Vi phạm quy định của Luật này, tiến hành vận chuyển thực phẩm chưa theo đúng yêu cầu sẽ do cơ quan chủ quản hữu quan theo chức trách được giao ra lệnh sửa chữa, ra cảnh cáo; nếu không sửa chữa sẽ bị cấm sản xuất kinh doanh và sẽ bị phạt tiền từ mức 2.000 NDT trở lên đến mức dưới 50.000 NDT; tình tiết nghiêm trọng sẽ bị cơ quan cấp giấy phép sẽ thu lại giấy phép đã cấp. 

Điều 92: Đơn vị bị rút giấy phép sản xuất, lưu thông thực phẩm, dịch vụ ăn uống thì nhân viên chủ quản trực tiếp phụ trách đơn vị trên trong vòng 5 năm kể từ ngày có quyết định định xử phạt sẽ không được làm công tác quản lý sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Người sản xuất kinh doanh thuê nhân viên không được phép làm công tác quản lý sản xuất kinh doanh thực phẩm làm công tác quản lý cho mình sẽ bị cơ quan cấp giấy phép thu lại giấy phép đã cấp.
Điều 93: Vi phạm quy định của Luật này, cơ quan kiểm nghiệm thực phẩm, cán bộ kiểm nghiệm thực phẩm đưa ra báo cáo kiểm nghiệm giả sẽ do cơ quan chủ quản phụ trách giao quyền sẽ xóa bỏ tư cách kiểm nghiệm của đơn vị vi phạm; cách chức hoặc khai trừ đối với cán bộ chủ quản và nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm phụ trách trực tiếp của đơn vị này.       
Vi phạm quy định của Luật này, cán bộ nhân viên của đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm bị xử lý hình sự hoặc bị khai trừ thì trong vòng 10 năm kể từ ngày chấp hành xong xử lý hình sự hoặc kể từ ngày bị quyết định khai trừ sẽ không được làm công tác kiểm nghiệm thực phẩm. Đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm thuê nhân viên không được làm công tác kiểm nghiệm thực phẩm, thì cơ quan hoặc đơn vị chủ quản phụ trách giao quyền kiểm nghiệm sẽ xóa bỏ tư cách kiểm nghiệm của đơn vị này.
Điều 94: Vi phạm quy định của Luật này, tuyên truyền không đúng sự thật, lừa rối người tiêu dùng về chất lượng thực phẩm trong công tác quảng cáo sẽ bị xử phạt theo quy định “Luật quảng cáo của nước CHND Trung Hoa”.

Vi phạm quy định của Luật này, cơ quan giám sát quản lý an toàn thực phẩm hoặc cơ quan có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm, hiệp hội ngành thực phẩm, hiệp hội người tiêu dùng bằng quảng cáo hoặc hình thức khác giới thiệu thực phẩm đến người tiêu dùng sẽ bị cơ quan chủ quản hữu quan thu hồi tài sản có được do vi phạm pháp luật, ghi lỗi lớn, giáng chức hoặc cách chức đối với cán bộ chủ quản phụ trách trực tiếp và cán bộ phụ trách trực tiếp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 95: Vi phạm quy định của Luật này, chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên trong công tác giám sát quản lý an toàn thực phẩm không thực hiện chức trách để sự cố lớn về an toàn thực phẩm xảy ra trong khu vực quản lý của mình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội sẽ bị ghi lỗi lớn, giáng chức, cách chức hoặc sa thải đối với cán bộ chủ quản phụ trách trực tiếp và cán bộ phụ trách trực tiếp khác.

Vi phạm quy định của Luật này, Cơ quan hành chính y tế, Hành chính nông nghiệp, Giám sát chất lượng, Quản lý hành chính công thương, Cơ quan giám sát quản lý thực phẩm thuốc men hoặc cơ quan hành chính hữu quan khác từ cấp huyện trở lên không thực hiện chức trách theo quy định của Luật này, hoặc lạm dụng chức quyền, xao lãng nhiệm vụ, gian lận làm theo cảm tình cá nhân thì sẽ bị ghi lỗi lớn hoặc giáng chức đối với cán bộ chủ quản phụ trách trực tiếp và cán bộ phụ trách trực tiếp khác; nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị cách chức hoặc sa thải, người phụ trách chính của những cán bộ này phải xin từ chức.
Điều 96: Vi phạm quy định của Luật này, gây ra tổn hại đối với con người, tài sản hoặc tổn hại khác sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật. Sản xuất thực phẩm không đúng với tiêu chuẩn an toàn hoặc tiêu thụ thực phẩm mà biết rõ thực phẩm này không phù hợp với tiêu chuẩn, thì người tiêu dùng ngoài việc yêu cầu phải bồi thường tổn thất ra, còn có thể yêu cầu người sản xuất hoặc người tiêu thụ bồi thường gấp 10 lần. 

Điều 97: Vi phạm quy định của Luật này, phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự và nộp tiền phạt, nếu như tài sản không đủ để đồng thời thực hiện thì trước hết phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự.

Điều 98: Vi phạm quy định của Luật này, cấu thành phạm tội, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 
Chương 10

Quy định khác
Điều 99: Những từ, cụm từ dưới đây được sử dụng trong Luật này được hiểu như sau: 

Thực phẩm là chỉ thành phẩm và nguyên liệu dùng cho việc ăn, uống của con người, và là vật phẩm theo truyền thống vừa là thực phẩm vừa là dược phẩm, nhưng bao gồm vật phẩm có mục đích chữa bệnh.

An toàn thực phẩm là chỉ thực phẩm không có độc hại, phù hợp với yêu cầu phải có về mặt dinh dưỡng, không gây bất kỳ nguy hại cấp tính, ác tính hoặc mãn tính đối với sức khỏe của con người.

Thực phẩm đóng gói sẵn là chỉ thực phẩm đã được đóng gói sẵn theo định lượng hoặc được làm trong bao gói và dụng cụ đựng.
Chất phụ gia thực phẩm là chỉ chất hợp chất do con người làm ra hoặc sản phẩm của tự nhiên nhằm cải thiện phẩm chất, màu sắc, hương, vị của thực phẩm và có tác dụng chống thối, giữ được độ tươi, và được đưa vào thực phẩm do nhu cầu của công nghệ chế biến.
Vật liệu bao gói và dụng cụ đựng thực phẩm là chỉ bao bì, đồ đựng thực phẩm hoặc đựng chất phụ gia thực phẩm như giấy, tre, gỗ, kim loại, tráng men, gốm sứ, nhựa, cao su, sợi thiên nhiên, sợi hóa học, thủy tinh… và trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm hoặc chất phủ lên phụ gia thực phẩm.
Công cụ, thiết bị dùng cho sản xuất kinh doanh thực phẩm là chỉ máy móc, đường ống, băng truyền, đồ đựng, dụng cụ, đồ bếp…được dùng trong sản xuất, lưu thông thực phẩm hoặc chất phụ gia thực phẩm, trong quá trình sử dụng có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc chất phụ gia thực phẩm.
Chất tẩy rửa, chất tiêu độc dùng cho thực phẩm là chỉ chất dùng trực tiếp cho việc tẩy rửa, hoặc tiêu độc cho thực phẩm, đồ đựng thức ăn, uống và các dụng cụ, thiết bị hoặc vật liệu bao gói và đồ đựng thực phẩm có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Hạn sử dụng là chỉ thời hạn bảo đảm chất lượng sản phẩm trong điều kiện bảo quản được ghi rõ trên nhãn mác của bao bì thực phẩm.

Bệnh tật có nguồn gốc từ ăn uống là chỉ trong thực phẩm có các nhân tố gây bệnh khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ gây ra các bệnh truyền nhiễm, trúng độc.
Ngộ độc thực phẩm là chỉ ăn các loại thực phẩm có độc hại, ô nhiễm hoặc là sau khi ăn các loại thực phẩm có chứa các chất độc hại thì xuất hiện các bệnh cấp tính, hơi cấp tính.
Sự cố an toàn thực phẩm là chỉ các sự cố do nguyên nhân ngộ độc thực phẩm, bệnh tật có nguồn gốc từ thực phẩm, thực phẩm bị ô nhiễm, dẫn đến gây tác hại hoặc có khả năng gây tác hại đến sức khỏe con người.

Điều 100: Người sản xuất kinh doanh thực phẩm trước khi Luật này đi vào hiệu lực đã có giấy phép tương ứng thì giấy phép này tiếp tục có hiệu lực.

Điều 101: Việc quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa, thực phẩm biến đổi gen, giết mổ lợn, các loại rượu và muối ăn phù hợp với Luật này; nếu như pháp luật, pháp quy hành chính có quy định khác thì sẽ căn cứ vào các quy định khác này.
Điều 102: Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm trong kinh doanh vận tải đường sắt do Cơ quan hành chính y tế Quốc vụ Viện cùng với các cơ quan hữu quan của Quốc vụ Viện căn cứ vào Luật này để ban hành.

Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tự cung tự cấp và thực phẩm chuyên dùng cho quân đội sẽ do Ủy ban quân sự TW căn cứ vào Luật này để ban hành.

Điều 103: Quốc vụ Viện căn cứ vào nhu cầu thực tế, có thể tiến hành điều chỉnh đối với cơ chế giám sát quản lý an toàn thực phẩm. 
Điều 104: Bản Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009. “Luật vệ sinh thực phẩm của nước CHND Trung Hoa” cũng đồng thời chấm dứt hiệu lực.  
Ghi chú: đây là bản dịch không chính thức.     
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